	THCS ĐỊNH HÒA

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 6

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 29 tháng 12 năm 2018



	THỨ
	TIẾT
	THỜI GIAN
	6A1

(Thanh)
	6A2

(T.Thủy)
	6A3

(N.Lan)
	6A4

(Duyên)
	6A5

(Yến)
	6A6

(N.Nguyên)
	6A7

(M.Linh)
	9A1

(V.Lệ)
	9A2

(Hằng)
	9A3

(Liên)
	9A4

(K.Nguyên)
	9A5

(Hà)
	9A6

(Thảo)

	2
	1
	07:00 - 07:45

	SHDC

Thanh
	SHDC

T.Thủy
	SHDC

N.Lan
	SHDC

Duyên
	SHDC

Yến
	SHDC

N.Nguyên
	SHDC

M.Linh
	SHDC

V.Lệ
	SHDC

Hằng
	SHDC

Liên
	SHDC

K.Nguyên
	SHDC

Hà
	SHDC

Thảo

	
	2
	07:50 - 08:35
	Sinh

Thanh
	Toán

Phi
	CNghệ

M.Linh
	Lí

Duyên
	Văn

Yến
	Anh

N.Nguyên
	Anh

V.Lệ
	Hóa

Phong
	Lí

Hằng
	Toán

K.Nguyên
	Văn

Hà
	Anh

Liên
	Anh +

Thảo

	
	3
	08:55 - 09:40
	Anh

N.Nguyên
	Anh

Liên
	Văn

N.Lan
	Sinh

Thanh
	Văn

Yến
	Toán

Phi
	Toán

K.Nguyên
	Văn

Th.Linh.
	Anh

V.Lệ
	Sinh

Phong
	Văn

Hà
	Toán

Nghĩa
	Anh

Thảo

	
	4
	09:45 - 10:30
	Toán

Phi
	Văn

N.Lan
	Sinh

Thanh
	Văn

Yến
	Anh

N.Nguyên
	Sinh

Mai
	CNghệ

M.Linh
	Anh

V.Lệ
	Văn

Th.Linh.
	Hóa

Phong
	Toán

K.Nguyên
	Anh++

Liên
	Toán

Nghĩa

	
	5
	10:40 - 11:25
	
	
	
	
	
	
	Sinh

Mai
	Toán

Nghĩa
	Toán

K.Nguyên
	Văn

Th.Linh.
	Anh

Liên
	Văn

Hà
	Văn

N.Lan

	3
	1
	07:00 - 07:45

	Toán

Phi
	Sinh

Thanh
	Địa

Hòa
	Sử

Lâm
	CNghệ

M.Linh
	Anh

N.Nguyên
	Văn

Yến
	Văn

Th.Linh.
	Địa

Tr.Trang
	Toán

K.Nguyên
	Văn

Hà
	Sử

Hân
	Sinh

Phong

	
	2
	07:50 - 08:35
	Văn

Hà
	Địa

Hòa
	GDCD

Q.Trang
	Văn

Yến
	Anh

N.Nguyên
	Sử

Lâm
	CNghệ

M.Linh
	Hóa

Phong
	Sử

Hân
	Văn

Th.Linh.
	Toán

K.Nguyên
	Địa

Tr.Trang
	Văn

N.Lan

	
	3
	08:55 - 09:40
	Văn

Hà
	Toán

Phi
	Văn

N.Lan
	Văn

Yến
	Sinh

Thanh
	CNghệ

M.Linh
	Địa

Hòa
	GDCD

Q.Trang
	Hóa

Phong
	Văn

Th.Linh.
	Toán

K.Nguyên
	Hóa

Dung
	Sử

Hân

	
	4
	09:45 - 10:30
	Sinh

Thanh
	CNghệ

M.Linh
	Văn

N.Lan
	GDCD

Q.Trang
	Toán

Phi
	Văn

Yến
	Toán

K.Nguyên
	Địa

Tr.Trang
	Văn

Th.Linh.
	Sử

Hân
	Sinh

Phong
	Văn

Hà
	Hóa

Dung

	
	5
	10:40 - 11:25
	
	
	
	
	
	
	
	Sử

Hân
	Văn

Th.Linh.
	Địa

Tr.Trang
	Hóa

Dung
	Văn

Hà
	GDCD

Q.Trang

	4
	1
	07:00 - 07:45

	Lí

Duyên
	GDCD

Q.Trang
	Toán

Phi
	CNghệ

M.Linh
	Anh

N.Nguyên
	Địa

Hòa
	Anh

V.Lệ
	Sinh

Phong
	Toán

K.Nguyên
	Sử

Hân
	Hóa

Dung
	Toán

Nghĩa
	Lí

Hằng

	
	2
	07:50 - 08:35
	Địa

Hòa
	Lí

Duyên
	Anh++

Thảo
	Toán

Nghĩa
	Anh++

N.Nguyên
	Toán

Phi
	GDCD

Q.Trang
	Sử

Hân
	Toán

K.Nguyên
	Lí

Hằng
	Anh++

Liên
	Sinh

Phong
	Hóa

Dung

	
	3
	08:55 - 09:40
	Toán

Phi
	Anh

Liên
	CNghệ

M.Linh
	Anh

Thảo
	Địa

Hòa
	GDCD

Q.Trang
	Anh +

V.Lệ
	Toán

Nghĩa
	Sử

Hân
	Toán

K.Nguyên
	Lí

Hằng
	Hóa

Dung
	Sinh

Phong

	
	4
	09:45 - 10:30
	GDCD

Q.Trang
	CNghệ

M.Linh
	Anh

Thảo
	Địa

Hòa
	Toán

Phi
	Anh++

N.Nguyên
	Toán

K.Nguyên
	Anh

V.Lệ
	Sinh

Phong
	Anh

Liên
	Sử

Hân
	Lí

Hằng
	Toán

Nghĩa

	
	5
	10:40 - 11:25
	
	
	
	
	
	
	
	Anh++

V.Lệ
	GDCD

Q.Trang
	Anh++

Liên
	Toán

K.Nguyên
	Sử

Hân
	Anh +

Thảo

	5
	1
	07:00 - 07:45

	Anh

N.Nguyên
	Toán

Phi
	Anh

Thảo
	Toán

Nghĩa
	Văn

Yến
	CNghệ

M.Linh
	Lí

Duyên
	Văn

Th.Linh.
	Hóa

Phong
	GDCD

Lâm
	Anh

Liên
	CNghệ

Tuấn
	Văn

N.Lan

	
	2
	07:50 - 08:35
	CNghệ

M.Linh
	Sử

Lâm
	Toán

Phi
	Anh

Thảo
	Sinh

Thanh
	Anh

N.Nguyên
	Văn

Yến
	Toán

Nghĩa
	CNghệ

Tuấn
	Văn

Th.Linh.
	Văn

Hà
	Lí

Hằng
	Văn

N.Lan

	
	3
	08:55 - 09:40
	Văn

Hà
	Anh

Liên
	Lí

Duyên
	Sinh

Thanh
	CNghệ

M.Linh
	Toán

Phi
	Văn

Yến
	Lí

Hằng
	Văn

Th.Linh.
	Hóa

Phong
	CNghệ

Tuấn
	Toán

Nghĩa
	Anh +

Thảo

	
	4
	09:45 - 10:30
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	SHNGLL
	Toán

Nghĩa

	
	5
	10:40 - 11:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SHNGLL

	6
	1
	07:00 - 07:45

	Anh++

N.Nguyên
	Sinh

Thanh
	Anh

Thảo
	Toán

Nghĩa
	GDCD

Q.Trang
	Toán

Phi
	Toán

K.Nguyên
	Văn

Th.Linh.
	Anh++

V.Lệ
	Lí

Hằng
	Văn

Hà
	Sinh

Phong
	Sử

Hân

	
	2
	07:50 - 08:35
	Sử

Lâm
	Văn

N.Lan
	Sinh

Thanh
	Văn

Yến
	Toán

Phi
	Lí

Duyên
	Anh

V.Lệ
	Văn

Th.Linh.
	Sinh

Phong
	Toán

K.Nguyên
	GDCD

Q.Trang
	Văn

Hà
	Toán

Nghĩa

	
	3
	08:55 - 09:40
	Anh

N.Nguyên
	Văn

N.Lan
	Toán

Phi
	Anh

Thảo
	Lí

Duyên
	Văn

Yến
	Sử

Lâm
	Lí

Hằng
	Anh

V.Lệ
	Sinh

Phong
	Sử

Hân
	Toán

Nghĩa
	CNghệ

Tuấn

	
	4
	09:45 - 10:30
	SHCN

Thanh
	Toán

Phi
	Văn

N.Lan
	SHCN

Duyên
	Văn

Yến
	SHCN

N.Nguyên
	Anh +

V.Lệ
	CNghệ

Tuấn
	Lí

Hằng
	Anh

Liên
	Toán

K.Nguyên
	GDCD

Lâm
	Địa

Tr.Trang

	
	5
	10:40 - 11:25
	
	
	
	
	
	
	Văn

Yến
	Toán

Nghĩa
	Toán

K.Nguyên
	CNghệ

Tuấn
	Địa

Tr.Trang
	Anh

Liên
	Lí

Hằng

	7
	1
	07:00 - 07:45

	CNghệ

M.Linh
	Anh++

Liên
	Toán

Phi
	Anh++

Thảo
	Sử

Lâm
	Văn

Yến
	Sinh

Mai
	Toán

Nghĩa
	Toán

K.Nguyên
	Văn

Th.Linh.
	Sinh

Phong
	Văn

Hà
	Văn

N.Lan

	
	2
	07:50 - 08:35
	Văn

Hà
	Văn

N.Lan
	Sử

Lâm
	CNghệ

M.Linh
	Toán

Phi
	Văn

Yến
	Anh +

V.Lệ
	Sinh

Phong
	Văn

Th.Linh.
	Toán

K.Nguyên
	Lí

Hằng
	Toán

Nghĩa
	Anh

Thảo

	
	3
	08:55 - 09:40
	Toán

Phi
	SHCN

T.Thủy
	SHCN

N.Lan
	Toán

Nghĩa
	SHCN

Yến
	Sinh

Mai
	SHCN

M.Linh
	SHCN

V.Lệ
	SHCN

Hằng
	SHCN

Liên
	SHCN

K.Nguyên
	SHCN

Hà
	Anh +

Thảo

	
	4
	09:45 - 10:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Toán

Nghĩa

	
	5
	10:40 - 11:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SHCN

Thảo


